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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1. Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:
Học phần Trang bị điện được giảng dạy vào học kỳ V của chương trình đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện công nghiệp và Dân dụng, sau khi Học sinh đã được học các học phần lý thuyết chuyên ngành như: Máy điện....

2.  Mục tiêu

· Liệt kê được các nguyên tắc tự động khống chế trong truyền động điện;

· Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ kđb ba pha, động cơ điện một chiều.

· Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ kđb ba pha, động cơ điện một chiều; 

· Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, băng tải, thang máy);

· Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của máy cắt gọt kim loại (máy khoan, máy phay, máy tiện, máy mài);

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều, các máy nâng vận chuyển, máy cắt gọt kim loại,  dạng sơ đồ cây.
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III.  NỘI DUNG CHI TIẾT

CHƯƠNG 1:  NGUYÊN TẮC ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN 
1.1 Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

Mục tiêu:

· Liệt kê được các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở.

1.1.1 Khái niệm  

1.1.2 Các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

1.1.2.1 Nguyên tắc điều khiển theo thời gian 

1.1.2.2 Nguyên tắc điều khiển theo tốc độ 

1.1.2.3 Nguyên tắc điều khiển theo dòng điện 

1.1.2.4 Nguyên tắc điều khiển theo hành trình 

1.1.3 Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
1.2 Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra 

Mục tiêu

· Liệt kê được nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín.

1.2.1 Đặc điểm, phân loại hệ thống truyền động điện vòng kín có phản hồi tín hiệu đầu ra 

1.2.2 Khảo sát mạch tự động điều khiển truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra

CHƯƠNG 2:    ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ (KĐB) BA PHA
2.1 Điều khiển động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc

Mục tiêu:

·  Trình bày được nguyên lý hoạt động của sơ đồ điều khiển động cơ ba pha rotor lồng sóc;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc các mạch điều khiển động cơ ba pha rotor lồng sóc;

·  Thiết lập được sơ đồ mạch điều khiển cơ bản của động cơ ba pha rotor lồng sóc;

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển động cơ ba pha rotor lồng sóc.

2.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ kđb ba pha

2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ kđb ba pha có đảo chiều quay

2.1.2.1 Mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ kđb ba pha

2.1.2.2 Mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ kđb ba pha

2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ kđb ba pha

2.1.3.1 Mạch khởi động qua điện trở

2.1.3.2 Mạch khởi động qua cuộn kháng

2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu

2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/( động cơ kđb ba pha

2.1.4 Mạch điều khiển động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm

2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc 

2.1.4.2 Mạch hãm ngược động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc 

2.1.4.3 Mạch hãm động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc bằng cơ cấu cơ khí, điều khiển bằng nam châm điện

2.1.5 Điều khiển động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ

2.1.5.1 Điều khiển động cơ ba pha hai cấp tốc độ quay một chiều
2.1.5.2 Điều khiển động cơ ba pha hai cấp tốc độ quay hai chiều

2.1.5.3 Điều khiển động cơ ba pha hai cấp tốc độ có đảo chiều quay dừng hãm động năng

2.1.6 Điều khiển động cơ ba pha theo trình tự

2.2 Điều khiển động cơ kđb ba pha rotor dây quấn

Mục tiêu:

· 
Trình bày được nguyên lý hoạt động của sơ đồ điều khiển động cơ ba pha rotor dây quấn;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc của mạch điều khiển động cơ ba pha rotor dây quấn;

·  Thiết lập được sơ đồ mạch điều khiển cơ bản của động cơ ba pha rotor dây quấn;

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển động cơ ba pha rotor dây quấn.

2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện

2.2.3 Mạch khởi động, dừng có hãm ngược động cơ ba pha rotor dây quấn 

2.2.4 Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn 

Chương 3:    Điều khiển động cơ điện một chiều

3.1 Mạch khởi động động cơ điện một chiều
Mục tiêu:

· Trình bày được nguyên lý hoạt động của các sơ đồ điều khiển khởi động động cơ một chiều;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc của sơ đồ điều khiển khởi động động cơ điện một chiều;

· Thiết lập được sơ đồ mạch điều khiển động cơ điện một chiều;

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều.

3.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều 

3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều 

3.1.3 Mạch khởi động động cơ điện một chiều qua ba cấp điện trở phụ

3.2 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều
Mục tiêu:

·  Trình bày được nguyên lý hoạt động của các sơ đồ điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc của các sơ đồ điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều dạng sơ đồ cây;

· Thiết lập được sơ đồ mạch điều khiển cơ bản để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều;

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.

3.2.1 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông

3.2.2 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi điện áp phần ứng

3.2.3 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông và thay đổi điện áp đặt vào phần ứng

3.3 Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều
Mục tiêu:

·  Trình bày được nguyên lý hoạt động của các sơ đồ điều khiển, dừng hãm động cơ một;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc của các sơ đồ điều khiển, dừng hãm động cơ điện một chiều;

· Thiết lập được sơ đồ mạch điều khiển, dừng hãm động cơ điện một chiều;

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển, dừng hãm động cơ điện một chiều.

3.3.1 Mạch khởi động, dừng có hãm ngược động cơ điện một chiều

3.3.2 Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ điện một chiều

Chương 4:  Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển

4.1 Trang bị điện cho pa lăng
Mục tiêu:

· Trình bày được đặc điểm trang bị điện cho palăng

· Trình bày được nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện điều khiển palăng

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc của sơ đồ điều khiển palăng

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển palăng.

4.1.1 Giới thiệu mạch điện

4.1.2 Nguyên lý làm việc

4.1.3 Phân tích hư hỏng mạch điện điều khiển palăng

4.2 Trang bị điện cho băng tải

Mục tiêu:

· Trình bày được đặc điểm trang bị điện cho băng tải;

· Trình bày được nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện điều khiển băng tải;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc của sơ đồ điều khiển băng tải;

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển băng tải.

4.2.1 Đặc điểm, công dụng

4.2.2 Cấu tạo, phân loại

4.2.3 Trang bị điện cho băng tải

4.2.3.1 Mạch điều khiển băng tải ba động cơ

4.2.3.2 Mạch điều khiển băng tải sáu động cơ

4.2.3.3 Phân tích hư hỏng mạch điện điều khiển băng tải

4.3 Trang bị điện cho thang máy

Mục tiêu:

· Giải thích được yêu cầu đối với hệ thống truyền động điện và điều khiển thang máy;

· Trình bày được nguyên lý làm việc của sơ đồ điều khiển thang máy;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển thang máy;

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển thang máy.

4.3.1 Khái quát

4.3.2 Phân loại

4.3.3 Các thông số cơ bản trong thang máy

4.3.4 Sơ đồ mạch điện điều khiển thang máy có tốc độ trung bình

4.3.4.1 Giới thiệu mạch điện

4.3.4.2 Nguyên lý hoạt động

4.3.4.3 Phân tích hư hỏng mạch điện điều khiển thang máy

Chương 5:  Trang bị điện máy cho cắt gọt kim loại

5.1 Đặc điểm chung về máy cắt gọt kim loại  

Mục tiêu:

· Phân tích được các chuyển động và các dạng gia công điển hình trên các máy cắt gọt kim loại.

5.1.1 Phân loại

5.1.2 Các chuyển động và các dạng gia công điển hình

5.1.3 Các thiết bị chuyên dụng dùng trong máy cắt gọt kim loại

5.2 Trang bị điện cho máy khoan

Mục tiêu:

· Phân tích được chức năng các thiết bị điện trong máy khoan;

· Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch điện máy khoan;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc của máy khoan dạng sơ đồ cây;

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển máy khoan đứng 2H125.

5.2.1 Đặc điểm, công dụng

5.2.2 Phân loại

5.2.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy khoan

5.2.4 Trang bị điện cho máy khoan đứng 2H125

5.2.4.1 Giới thiệu mạch điện

5.2.4.2 Nguyên lý hoạt động

5.2.4.3 Phân tích hư hỏng mạch điện máy khoan đứng 2H125

5.3 Trang bị điện cho máy phay

Mục tiêu:

· Phân tích được chức năng các thiết bị điện trong máy phay;

· Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch điện máy phay;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc của máy phay dạng sơ đồ cây;

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển máy phay 6P81..

5.3.1 Đặc điểm, công dụng

5.3.2 Phân loại

5.3.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy phay

5.3.4 Trang bị điện cho máy phay 6P81

5.3.4.1 Giới thiệu mạch điện

5.3.4.2 Nguyên lý hoạt động

5.3.4.3 Phân tích hư hỏng mạch điện máy phay 6P81

5.4 Trang bị điện cho máy tiện

Mục tiêu:

· Phân tích được chức năng các thiết bị điện trong máy tiện;

· Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch điện máy tiện;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc của máy tiện dạng sơ đồ cây;

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển máy tiện 16E20.

5.4.1 Đặc điểm, công dụng

5.4.2 Phân loại

5.4.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy tiện

5.4.4 Trang bị điện cho máy tiện 16E20

5.4.4.1 Giới thiệu mạch điện

5.4.4.2 Nguyên lý hoạt động

5.4.4.3 Phân tích hư hỏng mạch điện máy tiện 16E20

5.5 Trang bị điện cho máy mài

Mục tiêu:

· Phân tích được chức năng các thiết bị điện trong máy mài;

· Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch điện máy mài;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc của máy mài dạng sơ đồ cây;

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển máy mài 3M642.

5.5.1 Đặc điểm, công dụng

5.5.2 Phân loại

5.5.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy mài

5.5.4 Trang bị điện cho máy mài 3M642

5.5.4.1 Giới thiệu mạch điện

5.5.4.2 Nguyên lý hoạt động

5.5.4.3 Phân tích hư hỏng mạch điện máy mài 3M642

IV.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình môn học Trang bị điện được xây dựng với thời lượng 60 tiết 

Trọng tâm của chương trình là: 

Các sơ đồ điều khiển động cơ điện kđb ba pha, động cơ điện một chiều

Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển, máy cắt gọt kim loại.

Những lưu ý khi sử dụng chương trình:

Chương 2: Các sơ đồ điều khiển động cơ kđb ba pha. Trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản về tự động điều khiển truyền động điện, tạo nền tảng để giảng dạy các chương sau. Do đó cần cho học sinh cần trả lời các câu hỏi và bài tập cuối chương nền tảng kiến thức đó sẽ vận dụng cho các chương sau.

Chương 4, 5 trang bị cho học sinh những kiến thức về trang bị điện trong các máy. Yêu cầu học sinh phải đọc và phân tích sơ đồ mạch điện trong các máy một cách thành thạo để từ đó sinh viên có khả năng tư duy, phán đoán và xử lý những hư hỏng của máy. 

Trong quá trình giảng dạy cần tăng cường sử dụng mô hình, thí nghiệm, tham quan để gắn liền lý thuyết với thực tế. Trước khi lên lớp giáo viên cần yêu cầu học sinh nghiên cứu trước giáo trình, sơ đồ điện trong các máy. 

V. TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY

Giáo trình Trang Bị Điện – Khoa điện – điện tử trường CĐKT Lý Tự Trọng biên soạn

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Nguyễn Ngọc Cẩn – Trang Bị Điện Trong Máy Cắt Gọt Kim Loại –NXB Đại Học Quốc Gia Tp.HCM – 2001

2. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh – Trang Bị Điện – Điện Tử Máy Công Nghiệp Dùng Chung – NXB Giáo Dục – 2000

3. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi – Trang Bị Điện – Điện Tử Máy Gia Công Kim Loại – NXB Giáo Dục 2001.

4. Vũ Quang Hồi – Trang Bị Điện – Điện Tử Công Nghiệp – NXB Giáo Dục – 2000.

5. Đỗ Xuân Tùng – Trang Bị Điện Máy Xây Dựng –NXB Xây Dựng – 1998
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CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN: THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN 1

BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGIỆP 


Ngành đào tạo : ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG




    ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Số đơn vị học trình: 3 ĐVHT (90 tiết) 


(Áp dụng từ khóa  2015)

I. GIỚI THIỆU MÔN HỌC:
1/ Vị trí, điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần 

Môn học thực hành Trang bị điện 1 học phần quan trọng và tổng hợp, do đó được giảng dạy khi học sinh đã hoàn tất các môn kiến thức cơ sở như: Khí cụ điện, Máy điện và môn kiến thức ngành như: Cung cấp điện... Ngoài ra học sinh đã hoàn tất thực hành Điện cơ bản, Thực hành Máy điện.

2/  Mục tiêu:

Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

Lắp ráp được mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha:

· Mạch khởi động và dừng động cơ.

· Mạch khởi động, đảo chiều quay, mạch điện tự động giới hạn hành trình 

· Mạch điện mở máy động cơ không đồng bộ ba pha qua cuộn kháng, mạch điện mở máy động cơ KĐB ba pha bằng đổi nối (/(
· Mạch dừng hãm động năng, dừng hãm bằng ly hợp điện từ.
· Mạch điều khiển nhiều động cơ không đồng bộ làm việc theo trình tự.

Sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ. 

Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc. 

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	TT
	TÊN PHẦN, BÀI TẬP
	SỐ TIẾT 

	Bài 1
	Lắp mạch khởi động, dừng động cơ KĐB (không đồng bộ) ba pha
	10

	Bài 2
	Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ KĐB ba pha
	10

	Bài 3
	Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình  
	10

	Bài 4
	Lắp mạch điện mở máy động cơ KĐB ba pha bằng đổi nối /
	15

	Bài 5
	Lắp mạch điện dừng hãm động năng động cơ KĐB ba pha 
	10

	Bài 6
	Lắp mạch điện dừng hãm động cơ KĐB ba pha bằng ly hợp điện từ
	10

	Bài 7
	Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ KĐB ba pha làm việc theo trình tự.
	10

	Bài 8
	Lắp mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha hai cấp tốc độ
	15

	 
	TỔNG CỘNG
	90


III. NỘI DUNG CHI TIẾT:

Bài 1:  LẮP MẠCH KHỞI ĐỘNG, DỪNG ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA
MỤC TIÊU 
Lắp ráp và sửa chữa những hư hỏng mạch điện khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha.

1.1. Công việc chuẩn bị 

1.2. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

1.2.1. Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

1.2.2. Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

1.3. Vận hành

1.4. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

1.4.1. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

1.4.2. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực
Bài 2:  LẮP MẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB BA

MỤC TIÊU


Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động và đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1 Công việc chuẩn bị 

2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

2.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

2.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

2.3 Vận hành

2.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

2.4.1. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

2.4.2. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 3:  LẮP MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG GIỚI HẠN HÀNH TRÌNH

MỤC TIÊU

Lắp ráp và sửa chữa mạch điện tự động giới hạn hành trình

3.1 Công việc chuẩn bị 

3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

3.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

3.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

3.3 Vận hành

3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

3.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

3.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 4:  LẮP MẠCH ĐIỆN MỞ MÁY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA BẰNG ĐỔI NỐI Y/Δ

MỤC TIÊU


Lắp ráp và sửa chữa mạch điện mở máy động cơ KĐB ba pha bằng đổi nối (/(
4.1 Công việc chuẩn bị 

4.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

4.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

4.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

4.3 Vận hành

4.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

4.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

4.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 5:  LẮP MẠCH ĐIỆN DỪNG HÃM ĐỘNG NĂNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
MỤC TIÊU

Lắp ráp và sửa chữa mạch điện hãm động năng động cơ KĐB ba pha dùng rơle thời gian

5.1 Công việc chuẩn bị 

5.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

5.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

5.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

5.3 Vận hành

5.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

5.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

5.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 6:  LẮP MẠCH ĐIỆN DỪNG HÃM ĐỘNG CƠ  KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA BẰNG LY HỢP ĐIỆN TỪ
MỤC TIÊU

Lắp ráp và sửa chữa mạch điện hai động cơ không đồng bộ ba pha bằng ly hợp điện từ
6.1 Công việc chuẩn bị 

6.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

6.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

6.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

6.3 Vận hành

6.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

6.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

6.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực
Bài 7: LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HAI ĐỘNG CƠ  KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA LÀM VIỆC THEO TRÌNH TỰ

MỤC TIÊU

Lắp ráp và sửa chữa mạch điện hai động cơ không đồng bộ ba pha làm việc theo trình tự

7.1 Công việc chuẩn bị 

7.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

7.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

7.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

7.3 Vận hành

7.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

7.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

7.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực
Bài 8: LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA HAI CẤP TỐC ĐỘ

MỤC TIÊU

Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha hai cấp tốc độ
8.1. Công việc chuẩn bị 

8.2. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

8.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

8.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

8.3. Vận hành

8.4. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

8.4.1. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

8.4.2. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
Học phần thực hành Trang bị điện 1 là học phần quan trọng của chương trình đào tạo ngành Điện Công Nghiệp và Dân dụng, được giảng dạy vào học kỳ 3, quá trình thực hiện cần chú ý những nội dung sau: 

· Lắp ráp vận hành, sửa chữa mạch điện điều khiển động cơ ba pha, cần chú trọng hướng dẫn học sinh phải lắp ráp được các mạch điện điều khiển cơ bản như: mạch khởi động, đảo chiều, dừng hãm động năng, dừng hãm bằng ly hợp điện từ, đổi nối Y/(, mạch dùng rơle trung gian, rơle thời gian, mạch có phần tử liên động và bảo vệ. 

· Sau khi học sinh đạt những kỹ năng nói trên chuyển sang phần nâng cao là kiểm tra, phán đoán, xác định nguyên nhân hư hỏng, sửa các pan trong các mạch điện điều khiển tổng hợp.

· Giảng dạy các bài thực hành phải có mô hình, vật thật, các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây. Sau mỗi bài tập, giáo viên ghi đánh giá trình độ hiểu biết, kỹ năng tay nghề của sinh viên tren bài báo cáo.

Chú ý:

· Rèn luyện những kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh ngành Điện công nghiệp và dân dụng điều quan trọng nhất là có đủ các thiết bị tối thiểu để phục vụ cho từng bài thực tập như: Các loại khí cụ điện, máy điện sử dụng trong các mạch điện điều khiển, các tủ điện.

· Giáo trình trong đó có hướng dẫn quy trình thực hiện từng bài cụ thể, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây, mô hình vật thật, máy chiếu sử dụng trong lúc hướng dẫn thực tập đầu giờ… Kết thúc các phần chính phải có bài tập tổng hợp củng cố kỹ năng, đánh giá tay nghề học sinh. Nếu có điều kiện sau khi kết thúc môn học cho sinh viên tham quan các xưởng cơ khí trong trường hoặc các xí nghiệp công ty.

V. TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 


Nguyễn Ngọc Cẩn ( Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại ( Nhà xuất bảng Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 2001.

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. 
Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng ( Khí cụ điện ( Nhà xuất bảng Khoa học Kỹ thuật 1995.

2. 
Bùi Văn Yên – Sửa chữa máy điện công nghiệp – Nhà xuất bảng Hải Phòng 1998.

3. 
Nguyễn Ngọc Cẩn ( Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại ( Nhà xuất bảng Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 2001.

4. Electrical control systems in industry – By Charles S. Siskind – Associate professor of electrical engineering, Purdue University.

5.  Installation guide – According to IEC International Standards.
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